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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3581
	Nguyễn Văn Thơi
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3600
	Lê Thị Hải Yến
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	3607
	Từ Thị Thảo
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	3612
	Bùi Thị Oanh
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	3718
	Lương Thị Thu Hồng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	3768
	Cao Thị Thanh Thỏa
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	7 
	3769
	Nguyễn Khánh Linh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3771
	Nguyễn Thanh Thuyết
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	3772
	Phan Thị Hà Trang
	Quảng Phương, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	10 
	3773
	Trần Đặng Ngọc Dung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3775
	Lê Ngọc Khuyến
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	3777
	Hoàng Đăng Phúc
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	3779
	Trần Đức Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	3780
	Nguyễn Văn Huấn
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	3782
	Võ Phước Khánh
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	3783
	Nguyễn Huy Hùng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	3784
	Hoàng Thị Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	18 
	3785
	Phạm Trung Kiên
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	3788
	Trần Văn Hưng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	3789
	Lê Văn Công
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	21 
	3790
	Hoàng Văn Láng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	3791
	Hà Thị Nhân
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	3794
	Phạm Quốc Việt
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	3795
	Nguyễn Thị Ánh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	3796
	Lê Tiến Huy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	3797
	Bùi Quang Trân
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	27 
	3798
	Nguyễn Thị Lân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	3799
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	3800
	Nguyễn Anh Đức
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	3801
	Phạm Thị Lệ Hằng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	3802
	Nguyễn Trường Sinh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	3804
	Hồ Thị Thúy Nga
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	3806
	Dương Thị Tuyết Mai
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	3807
	Nguyễn Thị Lưu Ly
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	3808
	Hồ Ngọc Hoàng Long
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	3809
	Hoàng Duy Tân
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


